PHỤ  LỤC 1

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(kèm theo Công văn số: 915 /SXD-CCGĐXD, ngày 17  tháng 4 năm 2019 của Sở Xây dựng)
	STT
	TÊN CƠ SỞ
	SẢN PHẨM
	THÔNG BÁO HỢP QUY
	LIÊN LẠC
	Tên đăng nhập
	Mật khẩu

	1
	Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ

Đ/c: Lô 17F1, KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy

	Tấm sóng  Amiăng Xi măng.
	3420/TB-SXD ngày 28/10/2016
	02923821610
	CtyMotilen
	1234abcd@



	2
	Công ty cổ phần VLXD 720

Đ/c: Đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy
	- Xi măng Cửu Long PCB40 (Loại 1,2)

- Xi măng Cửu Long PCB40, PCB 50 (Dạng rời)

- Gạch không nung

	4093/TB-SXD ngày 29/12/2016
	02923212971
	CtyVLXD720
	1234abcd@



	3
	Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Thanh Bình

Đ/c: 85/1 Nguyễn Thông, P. An Thới, Q. Bình Thủy

	- Cửa sổ;

- Cửa đi.
	3693/TB-SXD ngày 25/10/2017
	0901018128
	CtyThanhBinh
	1234abcd@



	4
	Công ty cổ phần sản xuất gạch không nung AC

Đ/c: Tầng 1 C8-22-23 đường Số 12, KDC 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng

Đ/c sản xuất: 68 QL 91B, P. Thới An Đông, Q. Bình Thủy

	Gạch không nung
	Đang thực hiện thủ tục Công bố hợp quy
	02923969757
	CtyGachAC
	1234abcd@



	5
	Công ty TNHH Thương mại DUTA   

Đ/c: 69/64 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều

Đ/c sản xuất: 166 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy
	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng
	3450/TB-SXD ngày 16/10/2017
	02923764762
	CtyDUTA
	1234abcd@



	6
	Công ty cổ phần Cát đá Việt sàng rửa sạch

Đ/c: 71 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều
	- Cát to sử dụng cho Bê tông;

- Cát mịnh sử dụng cho xây tô hoặc bê tông;

- Đá dăm.
	1354/TB-SXD ngày 28/4/2017
	02923831627
	CtyCatDaViet
	1234abcd@



	7
	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô

Đ/c: Km14, QL 91, P. Phước Thới, Q. Ô Môn
	- Xi măng PCB 40, PCB 50.
	2011/TB-SXD

ngày 26/09/2018
	02923862077
	XMTayDo


	1234abcd@



	8
	Công ty TNHH Đức Thạnh

Đ/c: KV Thạnh Hòa B, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn
	Gạch không nung
	3966/TB-SXD ngày 10/11/2017
	02923861942
	CtyDucThanh
	1234abcd@



	9
	Công ty cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ 

Đ/c: QL 80, P. Thới Thuận, Q. Thốt Nốt
	- Xi măng Cần Thơ PCB30, PCB40;

- Xi măng Áng Sơn PCB30, PCB40;

- Gạch không nung
	3422/TB-SXD ngày 28/10/2106
	02923859316
	XMCanTho
	1234abcd@



	10
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tân Hưng

Đ/c: KV Tân An, P. Tân Hưng, Q. Thốt Nốt
	Gạch đất sét nung
	Kiểm tra việc tuân thủ chứng nhận hợp quy sản phẩm
	02923644218
	GachTanHung


	1234abcd@



	11
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Bình Thạnh

Đ/c: KV Tân An, P. Tân Hưng, Q. Thốt Nốt
	Gạch không nung
	Kiểm tra việc tuân thủ chứng nhận hợp quy sản phẩm
	0918544441
	GachBinhThanh
	1234abcd@




2

